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Công bố giá vật liệu xây dựng 
Theo thông báo của Liên sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bình Dương   

tháng 04/2009 (Chưa có thuế VAT) 
 

 

 

 Đơn giá tại các khu vực trung tâm 
Thị xã Thị trấn 
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 Đơn giá tại các khu vực trung tâm 
Thị xã Thị trấn 

Gỗ, Thảm đá các loại Thủ Dầu 
Một 

Lái Thiêu 
Dĩ An 

Uyên 
Hưng 

Phước 
Vĩnh 

Mỹ 
Phước 

Dầu 
Tiếng 

ĐV
T 

 

Sắt thép các loại 
       

 

 
 

Xăng dầu, nhựa đường 
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GIÁ HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Dây cáp điện các loại 
Công ty TNHH Công nghệ cao Ức Thái (VN) 
Địa chỉ : số 523/3 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Tp HCM 
Điện thoại : 08 38686490 / Fax : 08 38686492 
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Dây và cáp Vinacap 
Công ty Cáp và vật liệu mạng 
Địa chỉ : số 58 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại : 04 35318050 / Fax : 04 35377988 
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Lưới thép hàn 

Lưới thép hàn HLC 
(đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Lưới thép Hàn Song Hợp Lực 
Địa chỉ : số 122 Đường Chợ Lớn , P11, Q6, Tp HCM 
Điện thoại : 08 38768577 / Fax : 08 38768452 

 



http://www.giaxaydung.vn            Giaxaydung Co.,Ltd         Giá vật liệu để tham khảo 

 

Lưới thép hàn VRC 
(đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Lưới thép Hàn VRC (Việt Nam) 
Địa chỉ : số 66 Cách Mạng Tháng Tám,P6,Q3,Tp HCM 
Điện thoại : 08 39308616 / Fax : 08 39308636 
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Thiết bị van vòi 

Van vòi Hafen 
(đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Thương mại Quốc Tấn 
Địa chỉ :số158/74 Hoàng Hoa Thám ,QTân Bình,Tp HCM 
Điện thoại : 08 38768577 / Fax : 08 38768452 
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Van vòi Fico 
(Áp dụng từ 01/03/2009  
đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Thương mại VLXD Fico 
Địa chỉ :Số 444A Cộng Hòa ,P13, QTân Bình,Tp HCM 
Điện thoại : 08 38100183 / Fax : 08 62922069 

Van vòi Showy (Singapore) 
Công ty TNHH Khả Hoàng 
Địa chỉ :105A Đỗ Xuân Hợp, Q9, Tp HCM 
Điện thoại : 08 37432961 / Fax : 08 37432974 
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Bình nước nóng 

Máy nước nóng năng 
lượng mặt trời Hafen 
(đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Thương mại Quốc Tấn 
Địa chỉ :số158/74 Hoàng Hoa Thám ,QTân Bình,Tp HCM 
Điện thoại : 08 38768577 / Fax : 08 38768452 

Máy nước nóng năng 
lượng mặt trời Sunset 
(đã có thuế VAT) 

Công ty TNHH Mỹ Hưng 
Địa chỉ :Số 449/31/8 Trường Trinh ,QTân Bình,Tp HCM 
Điện thoại : 08 22439097 / Fax : 08 22439097 
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Đường ống và phụ kiện 

Ống nhựa bình minh 
(Áp dụng từ 22/5/09 đã có thuế VAT) 

Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh 
Địa chỉ :240 Hậu Giang, P9, Q6 ,Tp HCM 
Điện thoại : 08 39690973 / Fax : 08 39606814 
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Thị trường cửa khẩu  
Giá XNK hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng 

 
HÀNG NHẬP KHẨU 

 
 

 


